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No. Course Code Course Title 
Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room 

(Bach 

Khoa 

Campus) 

1 MBA.CO.002
Financial 

Management  

Quiz 

/Attendance 

Homework: 

30%

Midterm: 30%

Final Exam: 

40%

3

MBA221,

222;

MBA231,

232

15
Nguyễn Cảnh 

Tiên 
PhD 15/07-24/08

Mon, Wed 

2 MBA.GE.008

Negotiation and

Problem-Solving 

Skills 

Quiz 

/Attendance 

Homework: 

30%

Midterm: 30%

Final Exam: 

40%

3

MBA221,

222;

MBA231,

232

15
Phạm Thanh 

Huyền 
PhD

08/07-18/8
Tue, Thu

3 MBA.INTERN  Internship 8
MBA221,

222;
15

GV cơ hữu 

Khoa QTKD

08/07/2024 - 

24/08/2024
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No.
Course 

Code
Course Title Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's name 
Degree/

Title
Duration

Schedule
Room 

(Thu Duc 

Campus) 

1 BM628

Biomaterials 

and Biomedical 

Engineering

3 

(2,1)

M231, M232, 

P231
5

Nguyễn Thị Hiệp

Đoàn Ngọc Hoan

Tô Thị Ngọc Hân

A. Prof.

PhD

PhD

08/07-21/07

22/07-11/08

12/08-31/08

Tue (1,2,3,4)

Tue (7,8,9,10)
A2.308

2 BM603

Medical 

Instrument 

Design

3 

(2,1)

M231, M232, 

P232
5

Phạm Thị Thu Hiền

Lê Ngọc Bích

Nguyễn Thành Quả

A. Prof.

PhD

PhD

08/07-21/07

22/07-11/08

12/08-31/08

Wed (1,2,3,4)

Wed (7,8,9,10)
A2.308
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No.
Course 

Code
Course Title 

Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number 

of 

student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room 

(Bach 

Khoa 

Campus) 

1 IT548

Advanced IT 

Project 

Management

Quiz 

/Attendance 

Homework: 

30%

Midterm: 30%

Final Exam: 

40%

4

(3,1)

BIT233, 

MIT231, 

MIT232, 

MIT233, 

MIT241,

SIT232

12
Marek 

Krotkiewicz

Ph.D. / 

Assoc. 

Prof.

08/07/24 - 

01/08/24

Mon, Tue, 

Wed, Thu, Fri, 

(13,14,15,16)

Nguyen Van 

Sinh

Ph.D. / 

Assoc. 

Prof.

12/08/24 - 

14/08/24

Mon, Wed, Fri, 

(13,14,15,16)

Nguyen Thi 

Thuy Loan

Ph.D. / 

Assoc. 

Prof.

16/08/24 - 

19/08/21

Mon, Wed, Fri,

(13,14,15,16)

Le Hai Duong Ph.D.
21/08/21 - 

23/08/21

Mon, Wed, Fri, 

(13,14,15,16)

Le Duy Tan Ph.D.
26/08/21 - 

28/08/21

Mon, Wed, Fri, 

(13,14,15,16)

3 IT564 Thesis 15 MIT222

Ho Chi Minh City, 20/5/2024

PE501
Research 

Methodology

BIT233, 

MIT231, 

MIT232, 

MIT233, 

MIT241,

SIT232

2

(2,0)

Quiz 

/Attendance 

Homework: 

30%

Midterm: 30%

Final Exam: 

40%

2 12
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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

No. Mã môn Tên học phần

Tỷ trọng 

điểm thành 

phần

Tín chỉ Lớp
Số lượng 

học viên
Giảng viên HH/HV

Phòng (Cơ 

sở Bach 

Khoa) 

1 IT542VN
Quản lý Hệ 

thống Thông tin
30/30/40

4

(3,1)

MITM221VN, 

MITM222VN, 

MITM231VN, 

BITM231VN,

BITM233VN

10
Trần Thanh 

Tùng
TS.

01/07/24 - 

09/08/24

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 

16)

 Nguyễn Trung 

Kỳ
TS.

12/08/24 - 

14/08/24

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 

16)

Hồ Long Vân TS.
16/08/24 - 

19/08/24

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 

16)

Mai Hoàng 

Bảo Ân
TS.

21/08/24 - 

23/08/24

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 

16)

Vi Chí Thành TS.
26/08/24 - 

28/08/24

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 

16)

3 IT561VN Luận văn 12
MITM221VN, 

MITM222VN
5

2

MITM221VN, 

MITM222VN, 

MITM231VN, 

BITM231VN,

BITM233VN

5

Thời gian học (buổi tối)

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2023-2024

2 PE501VN
Phương pháp 

luận NCKH
30/30/40
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